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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 652/TTr-TTr ngày 25/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục II - Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp (kiểm tra văn bản);
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT - LT.
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QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức công khai của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này áp dụng đối với Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng các tổ chức thanh tra, cán bộ, công chức, thanh tra viên trong cơ quan thanh tra nhà nước; cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đối tượng khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc công khai
1. Việc công khai phải đảm bảo không được ảnh hưởng đến bí mật nhà nước, bí mật an ninh quốc gia và thông tin về người tố cáo.

2. Việc công khai phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung và hình thức theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật.

3. Các tài liệu công khai phải được lưu trong hồ sơ cuộc thanh tra, hồ sơ giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Chương 2.
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÔNG KHAI
MỤC 1. HOẠT ĐỘNG THANH TRA
Điều 3. Trách nhiệm công khai
Thực hiện theo Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Thanh tra và theo các quy định dưới đây:

1. Thực hiện công khai các hoạt động thanh tra là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan các tổ chức thanh tra. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và của Trưởng đoàn thanh tra. Việc lựa chọn hình thức công khai, nội dung công khai, thời điểm công khai do người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có trách nhiệm xem xét và có ý kiến kịp thời chỉ đạo các tổ chức thanh tra thực hiện việc công khai kết luận tranh tra. Trường hợp trực tiếp ra quyết định thanh tra thì có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

3. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP và ghi rõ tại phần nơi nhận của kết luận thanh tra. Đối với yêu cầu cung cấp kết luận thanh tra của các cơ quan khác, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, cung cấp một phần hay toàn bộ kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nội dung, hình thức công khai
Thực hiện theo quy định của Thông tư 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra và các quy định sau đây:

1. Công khai hoạt động thanh tra

a) Các tài liệu gồm: Quyết định thanh tra, các văn bản quy định việc phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra, quyết định phân công thanh tra viên chuyên ngành hoạt động độc lập, quyết định phân công người giám sát đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, báo cáo giám sát đoàn thanh tra được công khai bằng hình thức Thông báo bằng văn bản.

b) Thông báo được ban hành bằng hình thức Công văn, nội dung nêu tóm tắt các văn bản đã được ban hành trong hoạt động thanh tra gồm: số văn bản, ngày tháng của quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra, quyết định giám sát đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý qua thanh tra và các tài liệu khác.

c) Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tham mưu người ra quyết định thanh tra ký ban hành Thông báo sau 15 ngày kể từ ngày người ra quyết định thanh tra ban hành kết luận thanh tra.

2. Công khai Kết luận thanh tra

Thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 86/2011/NĐ-CP và theo các quy định sau đây:

a) Các cuộc thanh tra có yêu cầu thông tin rộng, được dư luận cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh quan tâm; các cuộc thanh tra có đơn thư tố cáo có nhiều người đồng ký tên trong đơn phải công khai bằng hình thức đăng tải kết luận thanh tra trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của tỉnh.

b) Các cuộc thanh tra do ngành thanh tra thực hiện theo kế hoạch thanh tra hàng năm và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của người có thẩm quyền thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc của đối tượng thanh tra hoặc đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của tỉnh.

MỤC 2. HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Điều 5. Trách nhiệm công khai
Thực hiện công khai theo quy định tại Điều 41 Luật Khiếu nại, Điều 12 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Khiếu nại và theo các quy định dưới đây:

1. Công khai hoạt động giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của Thủ trưởng tổ chức thanh tra, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Việc lựa chọn hình thức công khai, nội dung công khai, thời điểm công khai do người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định.

2. Cơ quan, bộ phận tham mưu Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm giúp Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thực hiện công khai theo Quy định này, khi được giao.

Điều 6. Nội dung, hình thức công khai
Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này và các quy định sau đây:

1. Các tài liệu gồm: Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại; quyết định xác minh khiếu nại; báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại; các văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại, được công khai bằng hình thức Thông báo bằng văn bản.

a) Thông báo được ban hành bằng hình thức Công văn, nội dung nêu tóm tắt các văn bản đã được ban hành trong hoạt động giải quyết khiếu nại gồm: số văn bản, ngày tháng của Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại; quyết định xác minh khiếu nại; báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại; các văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại và các tài liệu khác.

b) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm ban hành Thông báo sau 15 ngày, kể từ ngày ký, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

MỤC 3. HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Điều 7. Trách nhiệm công khai
Thực hiện công khai theo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo, Điều 11 Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Tố cáo và theo các quy định dưới đây:

1. Công khai hoạt động giải quyết tố cáo là trách nhiệm của Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Việc lựa chọn hình thức công khai, nội dung công khai, thời điểm công khai do người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quyết định.

2. Cơ quan, bộ phận tham mưu Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm giúp Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thực hiện công khai theo Quy định này, khi được giao.

Điều 8. Nội dung, hình thức công khai
Thực hiện theo Điều 7 của Quy định này và các quy định sau đây:

1. Các tài liệu gồm: Văn bản thông báo thụ lý giải quyết tố cáo, quyết định xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo, kết quả thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tố cáo, được công khai bằng hình thức Thông báo bằng văn bản.

a) Thông báo được ban hành bằng hình thức Công văn, nội dung nêu tóm tắt các văn bản đã được ban hành trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm: Số văn bản, ngày tháng của văn bản thông báo thụ lý giải quyết tố cáo, quyết định xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo và các tài liệu khác.

b) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm ban hành Thông báo sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.

2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước và Thủ trưởng tổ chức thanh tra thuộc tỉnh; cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định về công khai hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng hợp kết quả thực hiện Quy định này, định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ.

